
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BA BỂ
(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự
án

Địa điểm (xã,
phường, thị trấn)

Dự kiến diện tích sử dụng đất (m2) Ghi
chú

Diện tích
(m2)

Loại đất

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

Đất trồng
cây lâu

năm

Đất
trồng lúa
nước còn

lại

Đất rừng
sản xuất

Đất bằng
chưa sử

dụng
Đất khác

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1
Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh Bắc
Kạn

Xây dựng mới Trường
Mầm non Hà Hiệu
huyện Ba Bể

Thôn Vằng Kè, xã Hà
Hiệu 4.000,0 4.000,0 

2 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã xã
Chu Hương

Thôn Bản Lùng, xã
Chu Hương 1.070,0 500,0 570,0 

3 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Thượng Giáo

Thôn Bản Piềng, xã
Thượng

Giáo
2.500,0 2.500,0 

4 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Cao Thượng

Thôn Khuổi Tầu, xã
Cao Thượng 2.020,2 2.020,2 

5 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Địa Linh

Thôn Tát Dài, xã Địa
Linh 3.600,0 3.600,0 

6 Công an tỉnh Bắc Kạn Trụ sở Công an xã
xã Khang Ninh

Thôn Nà Làng, xã
Khang Ninh 1.000,0 1.000,0 

7 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Yến Dương

Thôn Nà Giảo, xã Yến
Dương 1.500,0 1.190,0 310,0 

8 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Mỹ Phương

Thôn Nà Phiêng, xã
Mỹ Phương 1.000,0 1.000,0 
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9 Công an tỉnh Bắc Kạn Trụ sở Công an xã
xã Hà Hiệu

Thôn Cốc Lót, xã Hà
Hiệu 1.102,0 1.102,0 

10 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Phúc Lộc

Thôn Thiêng Điểm, xã
Phúc Lộc 1.036,9 1.036,9 

11 Công an tỉnh Bắc Kạn Trụ sở Công an xã
xã Bành Trạch

Thôn Lủng Điếc, xã
Bành Trạch 587,0 587,0 

12 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Hoàng Trĩ

Thôn Nà Cọ, xã
Hoàng Trĩ 1.450,0 900,0 350,0 200,0 

13 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Quảng Khê

Khu Kẹm Liềm, thôn
Chợ Lèng, xã Quảng

Khê
700,0 700,0 

14 Công an huyện Ba Bể Trụ sở Công an xã
xã Đồng Phúc

Thôn Tẩn Lượt, xã
Đồng Phúc 1.150,0 1.150,0 

TỔNG 22.716,1 1.400,0 -  1.386,9 -  10.100,0 1.190,0 8.639,2 
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